
Phòng thi: 502 Nhà A2

TT SBD MSSV HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN

NGÀY 

THÁNG NĂM 

SINH

LỚP
GHI 

CHÚ

1 270801 2073410466 Nguyễn Thu An 3/11/2002 K8QTKDA

2 270802 2073240066 Nguyễn Hoàng Anh 16/9/1999 K8TTPTA

3 270803 2073410130 Nguyễn Thị Phụng Anh 5/3/2002 K8QTKDA

4 270804 2073240821 Phạm Thị Vân Anh 16/2/2002 K8TTPTB

5 270805 2073410812 Vũ Thị Lan Anh 16/6/2002 K8QTKDC

6 270806 2073240112 Đinh Hoàng Hương Anh 1/6/2002 K8TTPTB

7 270807 2073240825 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 24/2/2002 K8TTPTC

8 270808 2073240208 Vũ Quỳnh Anh 18/7/2002 K8TTPTA

9 270809 2073100098 Chu Hiền Thục Anh 23/2/2002 K8KTE

10 270810 2073240813 Phạm Thị Minh Anh 29/11/2002 K8TTPTC

11 270811 2073240829 Nguyễn Thị Khánh Bình 21/9/2002 K8TTPTC

12 270812 2073810178 Bùi Tiến Công 25/8/1982 K8LUATB

13 270813 2073410827 Nguyễn Ngọc Minh Châu 24/5/2002 K8QTKDC

14 270814 2073410830 Nguyễn Dương Linh Chi 26/10/2002 K8QTKDC

15 270815 2078131229 Nguyễn Phương Chi 2/1/2002 K8QTDLC

16 270816 2078130245 Nguyễn Hà Chi 6/10/2002 K8QTDLA

17 270817 2073410063 Ngũ Thị Linh Chi 5/12/1999 K8QTKDA

18 270818 2073100114 Hoa Kim Chi 16/9/2002 K8KTE

19 270819 2073410833 Ma Thị Dinh 8/6/2002 K8QTKDC

20 270820 2073140111 Nguyễn Trang Dung 13/4/2002 K8TLY

21 270821 2073240845 Đỗ Thùy Duyên 27/8/2002 K8TTPTC

22 270822 2073410843 Nguyễn Thùy Dương 5/4/2002 K8QTKDC

23 270823 2073410842 Chu Thùy Dương 13/4/2002 K8QTKDC

24 270824 2073810619 Nguyễn Thùy Dương 20/9/2002 K8LUATB

25 270825 2073810403 Nguyễn Trung Đức 18/6/2001 K8LUATA

26 270826 2073410849 Trần Thị Hương Giang 3/5/2002 K8QTKDC

27 270827 1753810046 Vũ Thị Hà Giang 15/2/1998 K5LUATB

28 270828 2073810393 Lê Hoài Giang 3/11/2002 K8LUATA

29 270829 2073240545 Trịnh Thúy Hà 26/12/2002 K8TTPTA

30 270830 2073100115 Bùi Thị Ngọc Hà 10/7/2002 K8KTE

Thời gian thi: 08h00-10h00
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Phòng thi: 505A Nhà A2

TT SBD MSSV HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN

NGÀY 

THÁNG NĂM 

SINH

LỚP
GHI 

CHÚ

1 270831 2078130833 Vũ Thị Thu Hà 26/12/2001 K8QTDLA

2 270832 2073410644 Trần Thanh Hà 12/9/2002 K8QTKDB

3 270833 2073140118 Nguyễn Thu Hải 2/3/2002 K8TLY

4 270834 2073190035 Lê Thị Hằng 13/9/2001 K8GIOI

5 270835 2073410511 Nguyễn Thu Hằng 8/11/2020 K8QTKDA

6 270836 2073410861 Hoàng Thùy Hậu 4/8/2002 K8QTKDC

7 270837 2073810347 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/6/2002 K8LUATA

8 270838 2073410863 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 19/11/2002 K8QTKDC

9 270839 2073240012 Nguyễn Trung Hiếu 26/9/2002 K8TTPTB

10 270840 2073810198 Nguyễn Thị Hòa 11/4/2002 K8LUATA

11 270841 2073190051 Nguyễn Thị Huế 7/11/2002 K8GIOI

12 270842 2073240193 Tạ Việt Hùng 17/11/2002 K8TTPTA

13 270843 2078131286 Đỗ Minh Huy 22/9/2002 K8QTDLC

14 270844 2078130848 Bùi Tăng Gia Huy 9/3/2002 K8QTDLB

15 270845 2073240537 Đào Quang Huy 8/9/2002 K8TTPTA

16 270846 2078130825 Hoàng Khánh Huyền 18/2/2002 K8QTDLA

17 270847 2073410875 Phan Ngọc Huyền 6/4/2002 K8QTKDC

18 270848 2073810642 Nguyễn Thị Huyền 9/6/2002 K8LUATB

19 270849 2073100116 Nghiêm Thị Khánh Huyền 27/11/2002 K8KTE

20 270850 2073240873 Hoàng Ngọc Huyền 4/8/2002 K8TTPTC

21 270851 1978130111 Phùng Thị Huyền 29/1/2001 K7QTDLB

22 270852 2078131292 Nguyễn Khánh Huyền 30/5/2002 K8QTDLC

23 270853 2078130886 Trần Thị Thu Hương 16/1/2002 K8QTDLC

24 270854 2078130877 Phạm Thanh Hương 24/9/2002 K8QTDLB

25 270855 1973410043 Trần Diệu Hương 10/10/2001 K7QTKDA

26 270856 2073410651 Lê Quỳnh Hương 4/12/2002 K8QTKDB

27 270857 2078130473 Hoàng Vân Khánh 11/1/2002 K8QTDLA

28 270858 2078130425 Vũ Hương Lan 23/4/2002 K8QTDLA

29 270859 2073240063 Bùi Thị Thúy Lành 11/10/2002 K8TTPTA

30 270860 2073240555 Hoàng Thị Liễu 22/2/2002 K8TTPTA

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤ NỮ

DANH SÁCH DỰ THI

ĐỢT THI CHUẨN ĐẦU RA THÁNG 08 NĂM 2023
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Phòng thi: 505B Nhà A2

TT SBD MSSV
HỌ VÀ TÊN 
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LỚP
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1 270861 1973240064 Nguyễn Nhật Linh 30/3/2001 K7TTDPTB

2 270862 1973810058 Nguyễn Mai Thùy Linh 19/5/2001 K7LUATA

3 270863 2073240890 Nguyễn Thùy Linh 29/4/2002 K8TTPTB

4 270864 2073240594 Chu Thành Long 25/10/2002 K8TTPTB

5 270865 2073410896 Vũ Thị Hồng Lương 3/10/2002 K8QTKDC

6 270866 2073410660 Đặng Thảo Ly 29/11/2002 K8QTKDB

7 270867 2073240907 Nguyễn Khánh Ly 2/5/2002 K8TTPTB

8 270868 2073240590 Đỗ Trà Lý 1/1/2002 K8TTPTB

9 270869 2073810371 Đinh Thị Lý Mai 3/11/2002 K8LUATA

10 270870 2073100113 Quách Duệ Mai 3/11/2002 K8KTE

11 270871 1973240074 Nguyễn Thị Mai 15/4/2001 K7TTDPTA

12 270872 1977610024 Thào Thị Mai 16/2/2001 K7CTXH

13 270873 2073410626 Đỗ Trang Mai 20/9/2002 K8QTKDB

14 270874 2073240914 Nguyễn Tuệ Minh 29/10/2002 K8TTPTC

15 270875 2073240331 Phạm Thị Huyền My 31/3/2002 K8TTPTA

16 270876 2073410668 Nghiêm Thị Mỹ 12/10/2002 K8QTKDB

17 270877 1973810067 Trần Đình Nam 23/5/2001 K7LUATA

18 270878 2073240559 Phạm Thị Mai Ninh 19/9/2002 K8TTPTB

19 270879 2073240926 Phạm Thị Thúy Nga 29/10/2002 K8TTPTB

20 270880 2073410628 Phùng Trang Ngân 1/7/2002 K8QTKDB

21 270881 2073810654 Đào Thị Ngọc 4/4/2002 K8LUATB

22 270882 1978130169 Nguyễn Thị Minh Ngọc 10/1/2001 K7QTDLA

23 270883 2073240938 Đoàn Thảo Ng Nguyên 16/1/2002 K8TTPTC

24 270884 2173241815 Nguyễn Uyển Nhi 4/9/2002 K9TTPTD

25 270885 2073240310 Nguyễn Thị Nhung 8/8/2001 K8TTPTB

26 270886 2078130888 Phạm Hồng Nhung 31/10/2002 K8QTDLB

27 270887 2073240574 Vũ Thị Hồng Nhung 7/7/2002 K8TTPTA

28 270888 2073240564 Nghiêm Thị Phương 3/10/2002 K8TTPTA

29 270889 2078130706 Võ Thị Hoài Phương 10/6/2002 K8QTDLA

30 270890 2073810387 Dương Minh Phương 18/11/2002 K8LUATB

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤ NỮ

DANH SÁCH DỰ THI

ĐỢT THI CHUẨN ĐẦU RA THÁNG 08 NĂM 2023

Ngày thi: 27/08/2023

Thời gian thi: 08h00-10h00



Phòng thi: 506 Nhà A2
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HỌ VÀ TÊN 

ĐỆM
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LỚP
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1 270891 2078131357 Nguyễn Hà Phương 12/8/2002 K8QTDLC

2 270892 2073240948 Nguyễn Lan Phương 15/10/2002 K8TTPTC

3 270893 1973810084 Bùi Hữu Quang 24/9/2001 K7LUATA

4 270894 2073240573 Nguyễn Minh Quang 9/4/2002 K8TTPTA

5 270895 2078130865 Trịnh Thị Quyên 11/3/2002 K8QTDLB

6 270896 2073410598 Tạ Tiểu Quyên 10/10/2002 K8QTKDA

7 270897 1973810085 Đỗ Thị Hồng Quyên 17/10/2001 K7LUATA

8 270898 2073240541 Chu Thúy Quỳnh 10/7/2001 K8TTPTB

9 270899 1978130212 Lê Thị Thanh Tâm 10/11/2001 K7QTDLA

10 270900 2073810361 Hoàng Thị Thủy Tiên 10/12/2002 K8LUATA

11 270901 2073190025 Đặng Thanh Tùng 31/1/2000 K8GIOI

12 270902 2078130272 Nguyễn Thị Hồng Tươi 15/10/2002 K8QTDLA

13 270903 2073410947 Phạm Thị Ngọc Thanh 11/7/2002 K8QTKDC

14 270904 1973240106 Nguyễn Trung Thành 2/5/2001 K7TTDPTB

15 270905 2078131380 Lê Thanh Thảo 26/10/2002 K8QTDLC

16 270906 2073410650 Nguyễn Thị Minh Thoa 22/2/2002 K8QTKDB

17 270907 2073410607 Quách Thị Ngọc Thùy 19/2/2002 K8QTKDA

18 270908 2073410959 Lê Thị Thanh Thủy 8/12/2002 K8QTKDC

19 270909 2073100109 Nguyễn Thu Thủy 23/5/2002 K8KTE

20 270910 2073410599 Nguyễn Thị Thủy 12/6/2002 K8QTKDA

21 270911 2073410620 Trần Thanh Thủy 24/7/2002 K8QTKDA

22 270912 2073100101 Đặng Ngọc Thúy 20/3/2002 K8KTE

23 270913 2073410630 Nguyễn Hoài Thương 21/3/2002 K8QTKDB

24 270914 2073240173 Lê Thanh Trà 9/5/2002 K8TTPTA

25 270915 2078131396 Trần Mỹ Trang 2/11/2001 K8QTDLC

26 270916 2073810389 Vũ Thị Thùy Trang 28/1/2002 K8LUATB

27 270917 2073240197 Nguyễn Phương Trang 28/11/2002 K8TTPTA

28 270918 2073240558 Phạm Huyền Trang 3/2/2000 K8TTPTA

29 270919 2073410469 Đỗ Quang Vĩnh 19/1/2002 K8QTKDA

30 270920 2073100105 Phạm Thị Bình Yên 8/4/2002 K8KTE

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤ NỮ

DANH SÁCH DỰ THI

ĐỢT THI CHUẨN ĐẦU RA THÁNG 08 NĂM 2023

Ngày thi: 27/08/2023

Thời gian thi: 08h00-10h00


